
DANH SÁCH 

LỰC LƯỢNG AN NINH TRẬT TỰ Ở CƠ SỞ 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày     /7/2026 của Chủ tịch UBND xã) 

 

TT Họ tên Năm sinh HKTT (Thôn) Chức vụ 
Địa bàn công 

tác, Tổ 
Ghi chú 

1  Ngô Duy Biền 15/03/1963 Thôn Nam Trạch, Tây Tiền Hải, Hưng Yên Tổ trưởng 
Nam Trạch 

Tổ 1 

 

2  Nguyễn Đức Trâm 01/01/1964 Thôn Nam Trạch, Tây Tiền Hải, Hưng Yên Tổ Phó  

3  Bùi Công Đoàn 04/04/1965 Thôn Nam Trạch, Tây Tiền Hải, Hưng Yên Tổ viên  

4  Đỗ Văn Tuấn 01/06/1966 Thôn Nam Trạch, Tây Tiền Hải, Hưng Yên Tổ viên  

5  Đoàn Công Triều 05/09/1966 Thôn Bắc Hải, Tây Tiền Hải, Hưng Yên Tổ trưởng 

Bắc Hải 

Tổ 2 

 

6  Hà Văn Hiên 21/02/1972 Thôn Bắc Hải, Tây Tiền Hải, Hưng Yên Tổ phó  

7  Đàm Văn Thịnh 26/03/1971 Thôn Bắc Hải, Tây Tiền Hải, Hưng Yên Tổ viên  

8  Bùi Thế Huy 05/04/1993 Thôn Bắc Hải, Tây Tiền Hải, Hưng Yên Tổ viên  

9  Hà Quốc Doanh 28/02/1971 Thôn Bắc Hải, Tây Tiền Hải, Hưng Yên Tổ viên  

10  Trần Công Mười 05/10/1956 Thôn An Nhân, Tây Tiền Hải, Hưng Yên Tổ trưởng 
An Nhân  

Tổ 3 

 

11  Trần Kim Tiến 01/01/1957 Thôn An Nhân, Tây Tiền Hải, Hưng Yên Tổ phó  

12  Đỗ Văn Đức 02/02/1957 Thôn An Nhân, Tây Tiền Hải, Hưng Yên Tổ viên  

13  Nguyễn Văn Tụng 01/03/1959 Thôn Quân Bác, Tây Tiền Hải, Hưng Yên Tổ trưởng 

Quân Bác 

Tổ 4  

 

14  Nguyễn Hữu Thạnh 02/02/1962 Thôn Quân Bác, Tây Tiền Hải, Hưng Yên Tổ phó  

15  Vũ Văn Ước 06/05/1967 Thôn Quân Bác, Tây Tiền Hải, Hưng Yên Tổ viên  

16  Nguyễn Quang Hiền 01/01/1959 Thôn Quân Bác, Tây Tiền Hải, Hưng Yên Tổ viên  

17  Trần Văn Đại 29/12/1981 Thôn Quân Bác, Tây Tiền Hải, Hưng Yên Tổ viên  

18  Nguyễn Xuân Thám 25/09/1956 Thôn Quân Bác, Tây Tiền Hải, Hưng Yên Tổ viên  

19  Nguyễn Xuân Khoa 15/08/1991 Thôn Bác Trạch, Tây Tiền Hải, Hưng Yên Tổ trưởng 
Bác Trạch  

Tổ 5 

 

20  Trần Văn Trung 01/03/1963 Thôn Bác Trạch, Tây Tiền Hải, Hưng Yên Tổ phó  

21  Phạm Hùng Thăng 15/09/1962 Thôn Bác Trạch, Tây Tiền Hải, Hưng Yên Tổ viên  

22  Nguyễn Đình Thắng 20/06/1961 Thôn Bác Trạch, Tây Tiền Hải, Hưng Yên Tổ viên  

23  Vũ Văn Hưng 20/04/1970 Thôn Quan Cao, Tây Tiền Hải, Hưng Yên Tổ trưởng 
Quan Cao 

 

24  Nguyễn Văn Toàn 05/10/1958 Thôn Quan Cao,Tây Tiền Hải, Hưng Yên Tổ phó  



25  Đỗ Kim Bảng 07/03/1991 Thôn Quan Cao,Tây Tiền Hải, Hưng Yên Tổ viên Tổ 6  

26  
Nguyễn Văn Dục 07/03/1969 

Thôn Phương Trạch, Tây Tiền Hải, Hưng 

Yên 
Tổ trưởng 

Phương Trạch 

Tổ 7 

 

 

27  
Phạm Văn Xuân 12/05/1964 

Thôn Phương Trạch , Tây Tiền Hải, Hưng 

Yên 
Tổ phó 

 

28  
Nguyễn Xuân Tuyển 05/09/1961 

Thôn Phương Trạch , Tây Tiền Hải, Hưng 

Yên 
Tổ viên 

 

29  
Nguyễn Văn Hoạch 14/07/1960 

Thôn Phương Trạch, Tây Tiền Hải, Hưng 

Yên  
Tổ viên 

 

30  
Tạ Văn Phương 06/01/1960 

Thôn Phương Trạch, Tây Tiền Hải, Hưng 

Yên  
Tổ viên 

 

31  
Phạm Ngọc Minh 18/06/1957 

Thôn Phương Trạch, Tây Tiền Hải, Hưng 

Yên  
Tổ viên 

 

32  
Phạm Ngọc Kiên 29/03/1968 

Thôn Phương Trạch, Tây Tiền Hải, Hưng 

Yên  
Tổ viên 

 

33  Trần Đức Thông 12/02/1957 Thôn Công Bồi, Tây Tiền Hải, Hưng Yên  Tổ trưởng Công Bồi 

Tổ 8 

 

34  Lê Xuân Vinh 05/03/1965 Thôn Công Bồi, Tây Tiền Hải, Hưng Yên  Tổ phó  
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